
Bằng số Bằng chữ
1 CC01103038 Lê Tuấn Anh 10 10 10 Mười
2 CC01104313 Nguyễn Phú Bình 9.0 9 9  Chín
3 CC01104428 Đào Văn Cường 9.0 9 9  Chín
4 CC01103154 Lê Mạnh Cường 10 10 10 Mười
5 CC01103445 Trần Tuấn Dũng 9.0 9 9  Chín
6 CC01103553 Nguyễn Hải Duy 9.0 9 9  Chín
7 CC01103158 Phạm Văn Đông 9.0 9 9  Chín
8 CC01104436 Hoàng Trường Giang 9.0 9 9  Chín
9 CC01105338 Nguyễn Trung Hòa 9.0 9 9  Chín

10 CC01002723 Hoàng Xuân Hoàn 10 10 10 Mười
11 CC01104447 Cù Ngọc Hùng 10 10 10 Mười
12 CC01103671 Hà Ngọc Hùng 10 10 10 Mười
13 CC01103173 Đỗ Mạnh Hưng 0.0 0 0  Không
14 CC01105344 Đậu Đức Mạnh 9.0 9 9  Chín
15 CC01104081 Nguyễn Văn Nghề 9.0 9 9  Chín
16 CC01103701 Nguyễn Quang Nhật 9.0 9 9  Chín
17 CC01103796 Nguyễn Huy Phong 9.0 9 9  Chín
18 CC01103200 Phạm Thanh Tài 10 10 10 Mười
19 CC01104369 Nguyễn Đức Tâm 10 10 10 Mười
20 CC01104106 Hoàng Văn Thanh 10 10 10 Mười
21 CC01103613 Vũ Văn Thắng 10 10 10 Mười
22 CC01104495 Nguyễn Văn Tòng 10 10 10 Mười
23 CC01104136 Đỗ Văn Trung 10 10 10 Mười
24 CC01104403 Nguyễn Tài Trung 10 10 10 Mười
25 CC01104301 Lê Danh Tuấn 9.0 9 9  Chín
26 CC01104607 Triệu Xuân Tưởng 9.0 9 9  Chín
27 CC01104910 Nguyễn Quốc Việt 10 10 10 Mười
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